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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân vùng các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Bộ 

Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc Ban 

hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế và Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân vùng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 (đính kèm danh sách 

phân vùng xã, phường, thị trấn). 

Điều 2. Giao Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng 

dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai việc xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 theo phân vùng nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các phòng chức năng Sở 

Y tế, Giám đốc các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 4; 

- Ban Giám đốc; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 



Phục lục : 

DANH SÁCH PHÂN VÙNG CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ 

GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030  
 (kèm theo Quyết định số: 670 /QĐ-SYT ngày  22 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

STT TÊN XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN 

PHÂN VÙNG 

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

I PHONG ĐIỀN 2 14 0 

1 Phong Hiền  x  

2 Phong An  x  

3 Điền Hải  x  

4 Phong Hải  x  

5 Phong Mỹ  x  

6 Phong Xuân  x  

7 Phong Sơn  x  

8 Điền Môn  x  

9 Phong Thu x   

10 Điền Lộc  x  

11 Thị Trấn Phong Điền x   

12 Phong Hòa  x  

13 Phong Chương  x  

14 Điền Hương  x  

15 Điền Hòa  x  

16 Phong Bình  x  

II QUẢNG ĐIỀN 1 7 3 

1 Quảng Ngạn   x 

2 Quảng Công   x 

3 Quảng Thái   x 

4 Quảng Lợi  x  

5 Quảng Phú  x  

6 Quảng Vinh  x  

7 Quảng Thọ  x  

8 Quảng Phước  x  

9 Quảng An  x  

10 Quảng Thành  x  

11 Thị trấn Sịa x   

III HƯƠNG TRÀ 5 3 1 

1 Tứ Hạ x   

2 Hương Vân x   

3 Hương Văn x   

4 Hương Xuân x   

5 Hương Chữ X   



6 Hương Toàn  x  

7 Hương Bình  x  

8 Bình Thành  x  

9 Bình Tiến   x 

IV HƯƠNG THỦY 4 4 2 

1 Phú Bài x   

2 Thủy Thanh  x  

3 Thủy Dương  x  

4 Thủy Phương  x  

5 Thủy Châu x   

6 Thủy Lương x   

7 Thủy Tân x   

8 Thủy Phù  x  

9 Dương Hòa   x 

10 Phú Sơn   x 

V PHÚ VANG 1 10 3 

1 Phú Đa x   

2 Phú Xuân  x  

3 Phú Lương  x  

4 Phú Hồ  x  

5 Phú Mỹ  x  

6 Phú An  x  

7 Phú Gia  x  

8 Vinh Hà   x 

9 Vinh An   x 

10 Vinh Thanh  x  

11 Vinh Xuân  x  

12 Phú Diên   x 

13 Phú Hải  x  

14 Phú Thuận  x  

VI PHÚ LỘC 5 9 3 

1 Lộc Bổn  x  

2 Lộc Sơn  x  

3 Xuân Lộc   x 

4 Lộc Hoà  x  

5 Lộc An x   

6 Lộc Điền  x  

7 Thị trấn Phú Lộc  x   

8 Lộc Trì x   

9 Lộc Bình  x  

10 Lộc Thuỷ x   

11 Lộc Tiến  x  

12 Lộc Vĩnh  x  

13 Thị trấn Lăng Cô x   



14 Giang Hải   x 

15 Vinh Hiền   x 

16 Vinh Hưng  x  

17 Vinh Mỹ  x  

VII NAM ĐÔNG 0 5 5 

1 Thượng Quảng   x 

2 Thượng Long   x 

3 Hương Hữu   x 

4 Thượng Nhật   x 

5 Hương Sơn   x 

6 Hương Xuân  x  

7 Thượng Lộ  x  

8 Hương Lộc  x  

9 Thị Trấn Khe Tre  x  

10 Hương Phú  x  

VIII A LƯỚI 0 5 13 

1 Thị trấn A Lưới  x  

2 A Ngo  x  

3 Hồng Kim  x  

4 Quảng Nhâm  x  

5 Sơn Thủy  x  

6 Hồng Thủy   x 

7 Hồng Vân   x 

8 Trung Sơn   x 

9 Hồng Bắc   x 

10 Hồng Thái   x 

11 Hồng Thượng   x 

12 Phú Vinh   x 

13 Hương Phong   x 

14 Đông Sơn   x 

15 Lâm Đớt   x 

16 A Roàng   x 

17 Hồng Hạ   x 

18 Hương Nguyên   x 

IX THÀNH PHỐ HUẾ 29 7 0 

1 Kim Long x   

2 Phước Vĩnh x   

3 Thuỷ Vân x   

4 Phú Hội x   

5 Phú Thanh  x  

6 Phú Nhuận x   

7 Hương Hồ x   

8 Xuân Phú x   

9 Phú Hậu x   



10 Thuỷ Xuân x   

11 An Đông x   

12 Phường Đúc x   

13 Phú Mậu  x  

14 An Tây x   

15 Thuận Hoà x   

16 Hương Sơ x   

17 Hương Vinh x   

18 Đông Ba x   

19 Thuỷ Biều x   

20 Hương Phong  x  

21 Vỹ Dạ x   

22 Hải Dương  x  

23 Gia Hội x   

24 An Hoà x   

25 An Cựu x   

26 Trường An x   

27 Tây Lộc x   

28 Thuỷ Bằng  x  

29 Hương An x   

30 Hương Thọ  x  

31 Phú Thượng x   

32 Hương Long x   

33 Thuận An x   

34 Vĩnh Ninh x   

35 Phú Dương  x  

36 Thuận Lộc x   

TỔNG CỘNG 47 64 30 
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